MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ 2
MÔN: TIN HỌC LỚP 12
I. Yêu cầu

a. Kiến thức
* Biết được: 
·  Biết khái niệm mô hình quan hệ và các đặc trưng cơ bản của nó.
·  Biết khái niệm khoá và khái niệm liên kết giữa các bảng. 

·  Hiểu biết các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ: Tạo bảng, cập nhật, sắp xếp các bản ghi, truy vấn cơ sở dữ liệu và lập báo cáo

* Vận dụng: thực hiện được kiến thức trên qua bài tập CSDL quan hệ - nhằm đánh giá kết quả học tập  của học sinh.
b. Kỹ năng:
·  Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản
·  HS có kĩ năng trình bày nội dung kiểm tra chính xác, khoa học, hợp lí, sáng tạo.
c. Thái độ
- HS làm bài nghiêm túc, trung thực.
II. Phương pháp
- Phương pháp: Kiểm tra tự luận.
- Hình thức: HS làm bài trực tiếp trên giấy kiểm tra..
III. Chuẩn bị
   GV:  Thiết kế hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung kiến thức học sinh đã được học.
   HS: Ôn tập các kiến thức đã học.
IV. Nội dung kiểm tra
    . Ma trận đề.
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Một số khái niệm cơ bản
	Biết khái niệm mô hình quan hệ, các đặc trưng cơ bản của nó
	
	Lập được các bảng và xác định được kiểu dữ liệu trường, chọn được khóa chính và liên kết cho các bảng
	Xác định được công thức tính query của bài toán
	

	Số câu: 2
Số điểm: 6
Tỉ lệ:
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	
	Số câu: 1a,b
Số điểm: 3
	Số câu:1c
Số điểm: 1
	2
6

	Các thao tác với hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
	
	Biết và tóm tắt được Các thao tác của hệ cơ sở dữ liệu quan hệ qua sơ đồ
	
	
	

	Số câu: 1

Số điểm: 4
Tỉ lệ:
	
	Số câu: 1
Số điểm: 4
	
	
	1
4

	Tổng số câu: 3

Tổng điểm: 10
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(Không kể thời gian phát)


1/ Trình bày các thao tác có trong cơ sở dữ liệu quan hệ qua sơ đồ ?(4 đ)

2/ Nêu các đặc trưng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ?(2đ)
      3/ Trường THPT X cần quản lí việc giảng dạy của giáo viên. Em hãy giúp trường tổ chức một cơ sở dữ liệu gồm các bảng phù hợp để quản lí các thông tin sau: MA_GV; SO_DT; MA_SO; TO_CMON; LUONG_CB; STT; MA_GV; DIA_CHI; MA_SO; SO_TIET; THANH_TIEN; NGAY_LAP ;HO_TEN;

	Teân baûng :

	Fieldname
	Data Type

	
	


a/Theo em lập bao nhiêu bảng, xác định kiểu dữ liệu trường và khóa chính cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu?( theo mẫu sau:)
b/ Hãy thiết lập mối liên kết cho các bảng trên? 

c/ Hãy tạo mẫu hỏi tính tiền Lương giáo viên và hiển thị dữ liệu được sắp xếp trên trường SO_TIET theo chiều từ cao xuống thấp? 
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